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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào phiếu trả lời. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1: Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?
	 A. Tác dụng phản xạ.
	 B. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.

	 C. Tác dụng sóng.
	 D. Tác dụng khúc xạ.


Câu 2: Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
   A. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng.
   B. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.
   C. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.
   D. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.
Câu 3: Có thể dùng chất nào sau đây để khử chua đất trồng trọt?
	 A. Hydrochloric acid
	   B. Muối ăn
	 C. Cát
	 D. Vôi bột (Cao)


Câu 4: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa?
	 A. FeCl3
	 B. NaNO3
	 C. K2SO4
	 D. BaCl2


Câu 5: Chọn phát biểu sai?
   A. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.
   B. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
   C. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
   D. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
Câu 6: Hãy sắp xếp các quần xã sau theo thứ tự giảm dần về độ đa dạng: Đồng cỏ, rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, sa mạc.
   A. Sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới, rừng nhiệt đới
   B. Rừng ôn đới, rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ
   C. Rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới
   D. Rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, đồng cỏ, sa mạc
Câu 7: Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một
	 A. hiệu điện thế.
	 B. cường độ dòng điện.

	 C. lực điện.
	 D. vôn.


Câu 8: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?
   A. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.
   B. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.
   C. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.
   D. Trứng đã được thụ tinh.
Câu 9: Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái?
   A. Cây lúa  Sâu  Ếch đồng  Rắn  Đại bàng.
   B. Cây lúa  Rắn  Ếch đồng  Sâu  Đại bàng.
   C. Cây lúa  Sâu  Rắn  Ếch đồng  Đại bàng.
   D. Cây lúa  Đại bàng  Ếch đồng  Rắn  Sâu.
Câu 10: Cho các dung dịch và chất lỏng sau: H2SO4, NaOH, H2O. Thứ tự tăng dần giá trị pH của các dung dịch, chất lỏng này là:
	 A. H2SO4 < NaOH < H2O
	 B. H2SO4 < H2O < NaOH

	 C. H2O < H2SO4 < NaOH
	 D. NaOH < H2O < H2SO4


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:  Để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một thiết bị điện, người ta dùng vôn kế. Hãy xác định tính đúng/sai của các nhận định sau?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Vôn kế phải mắc song song với thiết bị cần đo.
	
	

	b) Vôn kế phải mắc nối tiếp với nguồn điện khi đo hiệu điện thế.
	
	

	c) Chốt dương (+) của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện.
	
	

	d) Khi đo hiệu điện thế của một bóng đèn, vôn kế phải được mắc song song với hai đầu bóng đèn.
	
	


Câu 2: Oxide của nguyên tố R có hóa trị III chứa 70% về khối lượng nguyên tố R. Hãy xác định tính đúng/sai của các nhận định sau?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Công thức oxide của nguyên tố R có dạng RO.
	
	

	b) R là nguyên tố Cu.
	
	

	c) Phần trăm khối lượng nguyên tố O trong oxide là 30%.
	
	

	d) Oxide của R là base oxide.
	
	


Câu 3: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái:
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Trao đổi chất trong hệ sinh thái được thực hiện trong phạm vi quần xã sinh vật và giữa quần xã sinh vật với môi trường sống.
	
	

	b) Chuỗi thức ăn gồm nhiều loài nhưng không có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
	
	

	c) Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành.
	
	

	d) Để đánh giá mức độ quan hệ họ hàng trong chuỗi thức ăn và lưới thức ăn của quần xã sinh vật, người ta đã xây dựng tháp sinh thái
	
	


[bookmark: _Hlk192636393]PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1: Đổi đơn vị:
a) 2,4V =..................mV                                  b) 3,2V=………….kV
Câu 2: 
a) Cho các chất sau: NO, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, CaO, N2O5, SO3. Số chất phản ứng với dung dịch KOH  là……
b) Kim loại M có hoá trị II. Trong muối sulfate của M, kim loại chiếm 20% về khối lượng. Công thức của muối đó là……..
Câu 3:a) Sử dụng sơ đồ hoàn thiện nội dung sau:
[image: ]
Qua sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ, cho thấy cá rô phi sinh trưởng, phát triển mạnh nhất ở ……….... oC  
b) Cho các hệ sinh thái sau: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái khu đô thị, hệ sinh thái sông, hệ sinh thái biển. Số hệ sinh thái thuộc hệ sinh thái tự nhiên là ………….
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1(1 điểm):  Cho một mạch điện gồm: nguồn điện 1 pin, 1 khóa K đóng điều khiển chung cho toàn mạch, 1 ampe A đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính,1 điện trở R mắc nối tiếp với hai bóng đèn (Đ1 mắc song song với Đ2).
Vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện chạy trong mạch.
Câu 2(1 điểm): Lập phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ phản ứng sau: 
a) ………..  + …………… → Cu(OH)2 + K2SO4
b) Al2O3 + HCl → …………… +…………….
c) ………….  + ……………. → MgCl2 + H2
d) K2O + H2SO4  → ……… + ……….
Câu 3(1 điểm): Tại sao một chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường không dài quá 4 – 5 mắt xích?
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào phiếu trả lời. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1: Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?
	 A. Tác dụng sóng.
	 B. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.

	 C. Tác dụng khúc xạ.
	 D. Tác dụng phản xạ.


Câu 2: Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái?
   A. Cây lúa  Đại bàng  Ếch đồng  Rắn  Sâu.
   B. Cây lúa  Rắn  Ếch đồng  Sâu  Đại bàng.
   C. Cây lúa  Sâu  Rắn  Ếch đồng  Đại bàng.
   D. Cây lúa  Sâu  Ếch đồng  Rắn  Đại bàng.
Câu 3: Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
   A. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.
   B. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng.
   C. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.
   D. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.
Câu 4: Chọn phát biểu sai?
   A. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
   B. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.
   C. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
   D. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
Câu 5: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa?
	 A. NaNO3
	 B. K2SO4
	 C. FeCl3
	 D. BaCl2


Câu 6: Cho các dung dịch và chất lỏng sau: H2SO4, NaOH, H2O. Thứ tự tăng dần giá trị pH của các dung dịch, chất lỏng này là:
	 A. H2SO4 < NaOH < H2O
	 B. H2SO4 < H2O < NaOH

	 C. NaOH < H2O < H2SO4
	 D. H2O < H2SO4 < NaOH


Câu 7: Hãy sắp xếp các quần xã sau theo thứ tự giảm dần về độ đa dạng: Đồng cỏ, rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, sa mạc.
   A. Sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới, rừng nhiệt đới
   B. Rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, đồng cỏ, sa mạc
   C. Rừng ôn đới, rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ
   D. Rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới
Câu 8: Có thể dùng chất nào sau đây để khử chua đất trồng trọt?
	 A. Vôi bột (Cao)
	 B. Muối ăn
	 C. Cát
	D. Hydrochloric acid


Câu 9: Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một
	 A. hiệu điện thế.
	 B. lực điện.

	 C. vôn.
	 D. cường độ dòng điện.


Câu 10: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?
   A. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.
   B. Trứng đã được thụ tinh.
   C. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.
   D. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh, yếu của dòng điện. Em hãy chọn đúng/sai cho các ý a, b, c, d về cường độ dòng điện?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Cường độ dòng điện được đo bằng vôn kế.
	
	

	b) Cường độ dòng điện càng lớn thì dòng điện chạy qua càng mạnh.
	
	

	c) Cường độ dòng điện trong mạch luôn không đổi dù có thay đổi điện trở. 
	
	

	d) Ampe kế phải mắc nối tiếp với thiết bị cần đo khi đo cường độ dòng điện.
	
	


Câu 2: Oxide của nguyên tố R có hóa trị VI chứa 40% về khối lượng nguyên tố R. Hãy xác định tính đúng/sai của các nhận định sau?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Công thức oxide của nguyên tố R có dạng RO2.
	
	

	b) R là nguyên tố C.
	
	

	c) Phần trăm khối lượng nguyên tố O trong oxide là 60%.
	
	

	d) Oxide của R là acid oxide.
	
	


Câu 3: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về khu sinh học
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Trên Trái Đất, ở các vùng địa lí khác nhau, điều kiện khí hậu không đồng nhất đã hình thành các hệ sinh thái đặc trưng cho vùng gọi là khu sinh học.
	
	

	b) Các khu sinh học được chia thành khu sinh học trên cạn, khu sinh học nước ngọt và khu sinh học biển
	
	

	c) Ở các khu sinh học biển, sinh vật giống nhau theo chiều thẳng đứng (chiều sâu) và chiều ngang.
	
	

	d) Khu sinh học nước ngọt được chia thành hai nhóm chính là khu vực nước đứng và khu vực nước ngang
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1: Đổi đơn vị:
a) 2mA =..................A                                        b) 6,4A=…………….mA
Câu 2: 
a)  Kim loại M có hoá trị II. Trong muối sulfate của M, kim loại chiếm 40% về khối lượng. Công thức của muối đó là……………….
b) Cho các chất sau: CuO, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, CaO, Na2O, SO3. Số chất phản ứng với dung dịch HCl là…………
Câu 3:
a) Sử dụng sơ đồ hoàn thiện nội dung sau:
[image: ]
Qua sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ, cho thấy cá rô phi sinh trưởng, phát triển mạnh nhất ở …….... oC  
b) Cho các hệ sinh thái sau: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái khu đô thị, hệ sinh thái sông, hệ sinh thái biển. Số hệ sinh thái thuộc hệ sinh thái nhân tạo là ……………
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1(1 điểm): Cho 1 mạch điện gồm: nguồn điện 1 pin, 1 khóa K đóng điều khiển chung cho toàn mạch, 1 bóng đèn Đ1 mắc nối tiếp với hai điện trở R1 và R2 (R1 mắc song song với R2), 1 vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ1. 
Vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện chạy trong mạch.
Câu 2(1 điểm): Lập phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ phản ứng sau: 
a) CO2 + …………. → CaCO3 +    ……..
b) Fe(OH)2 + HNO3 → …………….. +    …………..
c) ………….. +   …………… →     Fe(NO3)2     +     Ag
d) BaO + HCl →   …………….. +    …………..
Câu 3(1 điểm): Tại sao một chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường không dài quá 4 – 5 mắt xích?
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào phiếu trả lời. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1: Hãy sắp xếp các quần xã sau theo thứ tự giảm dần về độ đa dạng: Đồng cỏ, rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, sa mạc.
   A. Sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới, rừng nhiệt đới
   B. Rừng ôn đới, rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ
   C. Rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, đồng cỏ, sa mạc
   D. Rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới
Câu 2: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa?
	 A. K2SO4
	 B. FeCl3
	 C. NaNO3
	 D. BaCl2


Câu 3: Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?
	 A. Tác dụng phản xạ.
	 B. Tác dụng sóng.

	 C. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.
	 D. Tác dụng khúc xạ.


Câu 4: Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một
	 A. vôn.
	 B. hiệu điện thế.

	 C. lực điện.
	 D. cường độ dòng điện.


Câu 5: Cho các dung dịch và chất lỏng sau: H2SO4, NaOH, H2O. Thứ tự tăng dần giá trị pH của các dung dịch, chất lỏng này là:
	 A. H2SO4 < H2O < NaOH
	 B. NaOH < H2O < H2SO4

	 C. H2SO4 < NaOH < H2O
	 D. H2O < H2SO4 < NaOH


Câu 6: Chọn phát biểu sai?
   A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
   B. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
   C. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.
   D. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
Câu 7: Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
   A. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.
   B. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.
   C. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng.
   D. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.
Câu 8: Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái?
   A. Cây lúa  Sâu  Rắn  Ếch đồng  Đại bàng.
   B. Cây lúa  Sâu  Ếch đồng  Rắn  Đại bàng.
   C. Cây lúa  Đại bàng  Ếch đồng  Rắn  Sâu.
   D. Cây lúa  Rắn  Ếch đồng  Sâu  Đại bàng.
Câu 9: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?
   A. Trứng đã được thụ tinh.
   B. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.
   C. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.
   D. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh
Câu 10: Có thể dùng chất nào sau đây để khử chua đất trồng trọt?
	 A. Muối ăn
	 B. Vôi bột (Cao)
	 C. Hydrochloric acid
	 D. Cát


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:  Để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một thiết bị điện, người ta dùng vôn kế. Hãy xác định tính đúng/sai của các nhận định sau?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Vôn kế phải mắc song song với thiết bị cần đo.
	
	

	b) Vôn kế phải mắc nối tiếp với nguồn điện khi đo hiệu điện thế.
	
	

	c) Chốt dương (+) của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện.
	
	

	d) Khi đo hiệu điện thế của một bóng đèn, vôn kế phải được mắc song song với hai đầu bóng đèn.
	
	


Câu 2: Oxide của nguyên tố R có hóa trị III chứa 70% về khối lượng nguyên tố R. Hãy xác định tính đúng/sai của các nhận định sau?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Công thức oxide của nguyên tố R có dạng RO.
	
	

	b) R là nguyên tố Cu.
	
	

	c) Phần trăm khối lượng nguyên tố O trong oxide là 30%.
	
	

	d) Oxide của R là base oxide.
	
	


Câu 3: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái:
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Trao đổi chất trong hệ sinh thái được thực hiện trong phạm vi quần xã sinh vật và giữa quần xã sinh vật với môi trường sống.
	
	

	b) Chuỗi thức ăn gồm nhiều loài nhưng không có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
	
	

	c) Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành.
	
	

	d) Để đánh giá mức độ quan hệ họ hàng trong chuỗi thức ăn và lưới thức ăn của quần xã sinh vật, người ta đã xây dựng tháp sinh thái
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1: Đổi đơn vị:
a) 2,4V =..................mV                                    b) 3,2V=…………...kV
Câu 2: a) Cho các chất sau: NO, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, CaO, N2O5, SO3. Số chất phản ứng với dung dịch KOH là……
b) Kim loại M có hoá trị II. Trong muối sulfate của M, kim loại chiếm 20% về khối lượng. Công thức của muối đó là……..
Câu 3:
a) Sử dụng sơ đồ hoàn thiện nội dung sau:
[image: ]
Qua sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ, cho thấy cá rô phi sinh trưởng, phát triển mạnh nhất ở ……………….... oC  
b) Cho các hệ sinh thái sau: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái khu đô thị, hệ sinh thái sông, hệ sinh thái biển. Số hệ sinh thái thuộc hệ sinh thái tự nhiên là ……………
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1(1 điểm): Cho 1 mạch điện gồm: nguồn điện 1 pin, 1 khóa K đóng điều khiển chung cho toàn mạch, 1 ampe A đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính,1 điện trở R mắc nối tiếp với hai bóng đèn Đ1, Đ2 (Đ1 mắc song song với Đ2).
Vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện chạy trong mạch.
Câu 2: (0,5 điểm) Lập phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ phản ứng sau: 
a) ………..  + …………… → Cu(OH)2 + K2SO4
b) Al2O3 + HCl → …………… +…………….
c) ………….  + ……………. → MgCl2 + H2
d) K2O + H2SO4 → ……… + ………
Câu 3 (1 điểm): Tại sao một chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường không dài quá 4 – 5 mắt xích?
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10 vào phiếu trả lời. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1: Hãy sắp xếp các quần xã sau theo thứ tự giảm dần về độ đa dạng: Đồng cỏ, rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, sa mạc.
   A. Rừng ôn đới, rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ
   B. Sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới, rừng nhiệt đới
   C. Rừng nhiệt đới, sa mạc, đồng cỏ, rừng ôn đới
   D. Rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, đồng cỏ, sa mạc
Câu 2: Cho các dung dịch và chất lỏng sau: H2SO4, NaOH, H2O. Thứ tự tăng dần giá trị pH của các dung dịch, chất lỏng này là:
	 A. H2SO4 < NaOH < H2O
	 B. H2O < H2SO4 < NaOH

	 C. NaOH < H2O < H2SO4
	 D. H2SO4 < H2O < NaOH


Câu 3: Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit  đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
   A. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.
   B. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.
   C. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.
   D. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng.
Câu 4: Có thể dùng chất nào sau đây để khử chua đất trồng trọt?
	 A. Vôi bột (Cao)
	 B. Hydrochloric acid
	 C. Cát
	 D. Muối ăn


Câu 5: Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một
	 A. vôn.
	 B. hiệu điện thế.

	 C. cường độ dòng điện.
	 D. lực điện.


Câu 6: Chọn phát biểu sai?
   A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
   B. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
   C. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.
   D. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
Câu 7: Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái?
   A. Cây lúa  Đại bàng  Ếch đồng  Rắn  Sâu.
   B. Cây lúa  Sâu  Ếch đồng  Rắn  Đại bàng.
   C. Cây lúa  Sâu  Rắn  Ếch đồng  Đại bàng.
   D. Cây lúa  Rắn  Ếch đồng  Sâu  Đại bàng.
Câu 8: Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?
	 A. Tác dụng khúc xạ.
	 B. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.

	 C. Tác dụng sóng.
	 D. Tác dụng phản xạ.


Câu 9: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa?
	 A. NaNO3
	 B. K2SO4
	 C. FeCl3
	 D. BaCl2


Câu 10: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?
   A. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.
   B. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.
   C. Trứng đã được thụ tinh.
   D. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh, yếu của dòng điện. Em hãy chọn đúng/sai cho các ý a, b, c, d về cường độ dòng điện?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Cường độ dòng điện được đo bằng vôn kế.
	
	

	b) Cường độ dòng điện càng lớn thì dòng điện chạy qua càng mạnh.
	
	

	c) Cường độ dòng điện trong mạch luôn không đổi dù có thay đổi điện trở. 
	
	

	d) Ampe kế phải mắc nối tiếp với thiết bị cần đo khi đo cường độ dòng điện.
	
	


Câu 2: Oxide của nguyên tố R có hóa trị VI chứa 40% về khối lượng nguyên tố R. Hãy xác định tính đúng/sai của các nhận định sau?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Công thức oxide của nguyên tố R có dạng RO.
	
	

	b) R là nguyên tố C.
	
	

	c) Phần trăm khối lượng nguyên tố O trong oxide là 60%.
	
	

	d) Oxide của R là acid oxide.
	
	


Câu 3: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về khu sinh học
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Trên Trái Đất, ở các vùng địa lí khác nhau, điều kiện khí hậu không đồng nhất đã hình thành các hệ sinh thái đặc trưng cho vùng gọi là khu sinh học.
	
	

	b) Các khu sinh học được chia thành khu sinh học trên cạn, khu sinh học nước ngọt và khu sinh học biển
	
	

	c) Ở các khu sinh học biển, sinh vật giống nhau theo chiều thẳng đứng (chiều sâu) và chiều ngang.
	
	

	d) Khu sinh học nước ngọt được chia thành hai nhóm chính là khu vực nước đứng và khu vực nước ngang
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1: Đổi đơn vị:
a) 2mA =..................A                                         b) 6,4A=…………….mA
Câu 2: 
a)  Kim loại M có hoá trị II. Trong muối sulfate của M, kim loại chiếm 40% về khối lượng. Công thức của muối đó là……………….
b) Cho các chất sau: CuO, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, CaO, Na2O, SO3. Số chất phản ứng với dung dịch HCl là…………
Câu 3:a) Sử dụng sơ đồ hoàn thiện nội dung sau:
[image: ]
Qua sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ, cho thấy cá rô phi sinh trưởng, phát triển mạnh nhất ở ……………….... oC  
b) Cho các hệ sinh thái sau: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái khu đô thị, hệ sinh thái sông, hệ sinh thái biển. Số hệ sinh thái thuộc hệ sinh thái thái nhân tạo là ……………
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào phiếu trả lời.
Câu 1(1 điểm): Cho 1 mạch điện gồm: nguồn điện 1 pin, 1 khóa K đóng điều khiển chung cho toàn mạch, 1 bóng đèn Đ1 mắc nối tiếp với hai điện trở R1 và R2 (R1 mắc song song với R2), 1 vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ1. 
Vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện chạy trong mạch.
Câu 2(1 điểm): Lập phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ phản ứng sau: 
a) CO2 + …………. → CaCO3 +    ……..
b) Fe(OH)2 + HNO3 → …………….. +    …………..
c) ………….. +   …………… →     Fe(NO3)2     +     Ag
d) BaO + HCl →   …………….. +    …………..
Câu 3 (1 điểm): Tại sao một chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường không dài quá 4 – 5 mắt xích?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
[bookmark: _Hlk193437626]Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	ĐỀ DỰ BỊ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	D
	B
	A

	MÃ ĐỀ 801

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	A
	B

	MÃ ĐỀ 802

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	B
	D
	A
	B
	C
	B
	B
	A
	A
	D

	MÃ ĐỀ 803

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	D
	B

	MÃ ĐỀ 804

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	C
	D



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (3 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
ĐỀ DỰ BỊ, Đề 801, 803
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	S
	S
	Đ

	2
	S
	S
	Đ
	Đ

	3
	Đ
	S
	Đ
	S


Đề 802, 804
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	S
	Đ
	S
	Đ

	2
	S
	S
	Đ
	Đ

	3
	Đ
	Đ
	S
	S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
Với mỗi câu trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm 



ĐỀ DỰ BỊ, Đề 801, 803
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	  1
	a) 2400mV
	b) 0,0032 kV
	0,25 x2 = 0,5

	  2
	a) 4
	b) MgSO4
	0,25 x2 = 0,5

	  3
	a) 30
	b) 3
	0,25 x2 = 0,5


Đề 802, 804
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	  1
	a) 0,002A
	b) 6400mA
	0,25x2 = 0,5

	  2
	a) CuSO4
	b) 5
	0,25x2 = 0,5

	  3
	a) 30
	b) 2
	0,25x2 = 0,5


PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
ĐỀ DỰ BỊ, Đề 801, 803
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	[image: ]
- Vẽ đúng 1 thiết bị điện.
- Xác định đúng chiều dòng điện.
	






0,125đ
0,25đ

	Câu 2
(1 điểm)
	   a). CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 + K2SO4
   b). Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
   c). Mg  + 2HCl → MgCl2 + H2
   d). K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	Câu 3
(1 điểm)
	 Một chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường không dài quá 4 – 5 mắt xích vì:
- Năng lượng được truyền theo 1 chiều qua các bậc dinh dưỡng với hiệu suất chỉ đạt 10% 
- Phần lớn năng lượng (khoảng 90%) ở mỗi mắt xích bị mất đi do thực hiện các hoạt động sống và tỏa ra môi trường dưới dạng nhiệt. 
Do đó, mắt xích càng cao thì năng lượng càng thấp và đến mức nào đó không còn đủ duy trì một mắt xích tiếp theo.
	

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ


Đề 802, 804
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	[image: ]
- Vẽ đúng 1 thiết bị điện.
- Xác định đúng chiều dòng điện.
	





0,125đ
0,25đ

	Câu 2
(1 điểm)
	(a). CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 
(b). Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2+ 2H2O
(c). Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
(d). BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	Câu 3
(1 điểm)
	Một chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường không dài quá 4 – 5 mắt xích vì:
- Năng lượng được truyền theo 1 chiều qua các bậc dinh dưỡng với hiệu suất chỉ đạt 10% 
- Phần lớn năng lượng (khoảng 90%) ở mỗi mắt xích bị mất đi do thực hiện các hoạt động sống và tỏa ra môi trường dưới dạng nhiệt. 
Do đó, mắt xích càng cao thì năng lượng càng thấp và đến mức nào đó không còn đủ duy trì một mắt xích tiếp theo.
	

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ




	BGH duyệt



         Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn



      
	GV ra đề


       Phan Thị Thanh Hiền


Lê Thị Lừng


        Nguyễn Thị Phượng
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